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HƯỚNG DẪN

Thực hiện một số Chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới xã An Hòa Thịnh năm 2021

Thực hiện  Kết luận của Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh trong Hội nghị tổng kết NTM năm 2020 vào chiều ngày 12/01/2021 về việc xây dựng hướng dẫn thực hiện một số chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới năm 2021. Để thuận lợi cho các thôn triển khai thực hiện và kịp thời chỉ đạo các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thụ hưởng chính sách hoàn thành nội dung đăng ký; UBND xã đã tổng hợp các chính sách trong xây dựng NTM của Tỉnh, huyện, xã có thể thực hiện được trên địa bàn xã với việc hướng dẫn thực hiện các nội dung, hạng mục được hỗ trợ như sau:

A. Quy định chung

I. Phạm vi, đối tượng, nguồn kinh phí, thời gian, nguyên tắc hỗ trợ

1. Phạm vi đối tượng, nguồn kinh phí hỗ trợ

Thực hiện theo quy định tại Điều 1, Điều 2 Nghị quyết 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện, các chính sách của xã. Các đối tượng chỉ được hỗ trợ chính sách khi hoàn thành các nội dung đăng ký thực hiện (làm mới) trong năm 2021. 

2. Thời gian hỗ trợ

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện chính sách phải hoàn thành các hạng mục, nội dung hỗ trợ theo quy định trước ngày 30/11/2021. Việc hỗ trợ thực hiện chính sách trong xây dựng Nông thôn mới được thực hiện trong năm 2021. 

II. Quản lý, thực hiện hỗ trợ

1.  Nghiệm thu, xác định điều kiện hỗ trợ

- Ủy ban nhân dân xã tổ chức nghiệm thu, xác định điều kiện hỗ trợ đối với các đối tượng đăng ký và thực hiện theo chính sách thuộc quyền quản lý của cấp xã.

- Trên cơ sở kiểm tra nghiệm thu, UBND xã lập tờ trình đề nghị hỗ trợ lên UBND cấp huyện; UBND cấp huyện thành lập đoàn và tổ chức phúc tra kết quả nghiệm thu của cấp xã trình UBND huyện phê duyệt.

2. Cấp phát kinh phí hỗ trợ

- Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân được phê duyệt theo chính sách của HĐND xã, UBND xã có Quyết định phê duyệt kinh phí hỗ trợ và tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng.

- Đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện nội dung được hỗ trợ theo chính sách cấp tỉnh, huyện; Sau khi có Quyết định của UBND huyện phê duyệt kinh phí hỗ trợ, phòng Tài chính – Kế hoạch tiến hành cấp kinh phí cho UBND xã. Trên cơ sở kinh phí được cấp, UBND xã chi trả trực tiếp cho đối tượng được phê duyệt.

B. Những quy định cụ thể

I. Quy trình thực hiện

- Căn cứ các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 170/NQ-HĐND ngày 17/12/2020 của HĐND huyện, chính sách xã,  các thôn triển khai cho các hộ dân, và đơn vị mình tổ chức thực hiện.

- UBND cấp xã sau khi xác định điều kiện các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện nội dung công việc, số tiền theo chính sách hỗ trợ, thành lập đoàn nghiệm thu do đồng chí Lãnh dạo UBND xã làm trưởng đoàn, tổ chức nghiệm thu kết quả, đồng thời tổng hợp báo cáo về UBND huyện.

II. Các nội dung hỗ trợ

1. Lĩnh vực Nông nghiệp

1.1. Hỗ trợ phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp: 

 - Chính sách tỉnh: Hỗ trợ 100% kinh phí mua cây giống (Mộc hoa trắng, Hoằng đằng, Hương bài, Mây nếp, Khôi tía và danh mục cây dược liệu theo quy định hiện hành của Bộ Y tế ban hành) cho các tổ chức, cá nhân đầu tư trồng cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp (kể cả trồng dưới tán rừng phòng hộ và sản xuất) thông qua liên kết với doanh nghiệp từ khâu trồng đến khâu tiêu thụ sản phẩm với quy mô tối thiểu từ 0,5 ha liền vùng, liền thửa trở lên, tối đa 10 triệu đồng/ha.

1.2. Hỗ trợ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả có múi (Chính sách huyện)

Cây giống phải được cung ứng từ các đơn vị, trung tâm, vườn ươm đạt  tiêu chuẩn theo quy định.

Mỗi hộ gia đình thực hiện chính sách chỉ sử dụng trồng một loại giống cây ăn quả có múi trên diện tích đất 0,5 ha theo đăng ký thực hiện của hộ, đảm bảo liền vùng, liền thửa, mật độ 400-500 gốc/ha. (Trường hợp hộ gia đình có diện tích quỹ đất trên 0,5 ha, có thể trồng 2-3 loại giống cây ăn quả có múi, nhưng phải đảm bảo quy hoạch trồng 01 giống cây/0,5ha). Mức hỗ trợ 20 triệu đồng/ha, không quá 40 triệu đồng/hộ gia đình.
1.3. Hỗ trợ tích tụ, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả
Hỗ trợ tổ chức cá nhân xây dựng mô hình tích tụ ruộng đất (thời gian tối thiểu 5 năm) thông qua dồn điền đổi thửa, nhận chuyển nhượng, thuê lại quyền sử dụng đất gắn với chuyển đổi đất trồng lúa sang:


-Trồng màu, trồng cây thức ăn chăn nuôi có diện tích tối thiểu 1 ha trở lên, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/ha, tối đa không quá 40 triệu đồng/tổ chức cá nhân.


-Nuôi trồng thủy sản đảm bảo theo quy hoạch, diện tích tối thiểu 0,5 ha trở lên, mức hỗ trợ 30 triệu đồng/ha, tối đa không quá 40 triệu đồng/tổ chức cá nhân.
1.4. Hỗ trợ cải tạo đàn dê (Chính sách huyện)
 Các hộ chăn nuôi dê có quy mô đàn nái từ 10 con/hộ trở lên hoặc các hộ trong thôn có quy mô đàn nái từ 20 con trở lên được đăng ký mua 1 dê đực giống lai Boer, có cam kết nuôi dê đực ổn định ít nhất 36 tháng và phát triển quy mô đàn dê hiện có (tăng quy mô đàn nuôi so với thời điểm đăng ký mua dê đực) có xác nhận của chính quyền cấp xã. Hỗ trợ 70% kinh phí mua dê đực giống lai (dê Boder, có trọng lượng tối thiểu 30kg trở lên) đạt quy chuẩn phối giống trong năm để cải tạo đàn dê địa phương mức hỗ trợ không quá 6 triệu đồng/con.
Hỗ trợ mô hình chăn nuôi Dê lai sinh sản

Giống Dê lai sinh sản được hỗ trợ là Dê Bách thảo, Dê Boer 75% máu, được cung ứng từ các đơn vị, trung tâm cung ứng giống đạt chuẩn theo quy định thông qua Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ, cây trồng vật nuôi huyện hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh.

Chủ mô hình phải đầu tư xây mới, có hệ thống chuồng trại đảm bảo và cam kết duy trì thời gian tối thiểu 03 năm kể từ khi được nghiệm thu hỗ trợ chính sách. Mức hõ trợ quy mô từ 30 con giống lai trở lên không quá 50 triệu đồng/mô hình; quy mô từ 50 con giống lai trở lên mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng/mô hình. (Chuồng trại làm mới, dê nuôi mới).
2. Lĩnh vực Nông thôn mới

2.1. Hỗ trợ xử lý môi trường.

- Chính sách hỗ trợ phát triển công nghệ sinh học

Chính sách tỉnh: Hỗ trợ 60% kinh phí cho các tổ chức, cá nhân mua chế phẩm sinh học để sản xuất phân hữu cơ vi sinh, xử lý nước thải (có hệ thống xử lý đảm bảo), tối đa 01 triệu đồng/hộ và 10 triệu đồng/tổ chức.

Chính sách xã: Ngoài chính sách tỉnh, xã hỗ trợ 40 % kinh phí mua chế phẩm vi sinh cho hộ thực hiện phân loại và xử lý rác tại nguồn có hệ thống xử lý đảm bảo đảm theo quy định. Áp dụng với thôn có 80% số hộ trở lên tham gia đề án phân loại và xử lý rác tại nguồn của huyện.

- Chính sách hỗ trợ lắp đặt thiết bị xử lý nước sinh hoạt (chính sách tỉnh): hỗ trợ  50% kinh phí lắp đặt (đủ lượng nước phục vụ sinh hoạt tối thiểu 60 lít/ngày đêm/người) cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình thuộc vùng không quy hoạch cấp nước tập trung hoặc có quy hoạch nhưng chưa có dự án đầu tư xây dựng trong năm đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, tối đa 02 triệu đồng/hộ.

- Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo (chính sách tỉnh) kinh phí di dời, phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn để xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, mức hỗ trợ 02 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ chính sách (chính sách huyện) kinh phí di dời, phá bỏ công trình vệ sinh 2 ngăn, chuồng trại bất hợp lý để xây dựng công trình vệ sinh tự hoại, chuồng trại chăn nuôi  mức hỗ trợ 01 triệu đồng/hộ

- Hỗ trợ xây dựng các công trình đảm bảo Vệ sinh môi trường (Chính sách xã)

Hỗ trợ 100.000đ/ hố ủ phân vi sinh xây bằng gạch 2 ngăn có nắp đậy. 300.000đ/hệ thống xử lý nước thải hộ gia đình đảm bảo có hệ thống  như sau: 3 Bể xử lý có kích thước:  bể số 1 rộng 1m sâu 1,2m;bể số 2  rộng 0,8m, sâu 1,2 m; bể số 3 có thể tích bằng bể 1; lót đáy dày 10cm; đúc nắp dày 5cm. Bể lọc kích thước (50cm x 50cm) chứa vật liệu lọc (gạch cháy, than, cát, sỏi). Bể chứa nước đầu ra kích thước (rộng 0,8m, sâu 1m)
- Hỗ trợ thùng phân loại rác thải sinh hoạt hộ gia đình (chính sách huyện): Hỗ trợ kinh phí mua thùng phân loại rác (2 thùng/hộ) cho các hộ gia đình có mô hình xử lý rác tại nguồn bằng phương pháp ủ phân vi sinh, mức hỗ trợ 100.000 đồng/hộ gia đình (80 % số hộ trở lên của thôn, Hộ gia đình thuộc các thôn đã được hưởng chính sách hỗ trợ thùng phân loại rác tại nguồn của các năm trước thì không thụ hưởng chính sách này). 
2.2. Hỗ trợ Cải tạo vườn, xây dựng Khu dân cư mẫu, vườn mẫu

Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được hỗ trợ (thưởng theo kết quả đầu ra) 300 triệu đồng/khu. UBND huyện hỗ trợ thêm 100 triệu đồng đối với  Khu dân cư đạt chuẩn được tỉnh công nhận trong năm 2021 và có tối thiểu 1 tuyến cụm dân cư 10 hộ trở lên đạt chuẩn “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh” gắn với tuyến đường “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Trong đó, hỗ trợ công tác cho ban chỉ đạo phát triển thôn 20 triệu đồng.
Xây dựng vườn mẫu đạt chuẩn theo quy định Bộ Tiêu chí do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, được hỗ trợ (thưởng theo kết quả đầu ra) 05 triệu đồng/vườn (ngân sách tỉnh), ngân sách huyện hỗ trợ thêm 5 triệu đồng/vườn.

Hỗ trợ các vườn hộ hoàn thành cải tạo vườn (Chính sách huyện)
Hỗ trợ vườn hộ thực hiện cải tạo vườn trồng mới đúng quy trình kỷ thuật thâm canh một loại giống cây trồng quy mô tối thiểu 500m2 đạt 2 yêu cầu thu nhập và môi trường cảnh quan theo  bộ tiêu chí Vườn mẫu, mức hõ trợ 1,5 triệu đồng/vườn. Các vườn hộ ngoài việc thực hiện các nội dung nêu trên đồng thời lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến, mức hỗ trợ 2 triệu đồng/vườn. Vườn hộ thực hiện cải tạo vườn chỉ áp dụng đối với các vườn cải tạo, có quy hoạch, trồng mới, đúng quy trình kỹ thuật thâm canh một loại giống cây trồng trong năm trên diện tích 500m2 (Nếu diện tích vườn hộ  rộng trên 500m2 có thể trồng 2-3 loại cây, nhưng phải đảm bảo trong diện tích 500m2 chỉ trồng 1 loại cây), đảm bảo đạt chuẩn tiêu chí Thu nhập và môi trường cảnh quan. Các vườn hộ áp dụng hệ thống tưới phải đáp ứng tưới tối thiểu 50% diện tích vườn hộ.
Hỗ trợ các vườn hộ hoàn thành cải tạo vườn (Chính sách xã)

Các vườn hộ thực hiện cải tạo vườn đáp ứng yêu cầu trên của huyện thì xã hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/vườn.
Nếu vườn hộ đạt và được hưởng chính sách vườn mẫu thì không được hỗ trợ nội dung này.
Hỗ trợ cải tạo vườn hộ (chính sách xã): 

- Hỗ trợ 100% kinh phí cắt cây tạp vườn hộ trong toàn xã.

- Hỗ trợ 10.000đ/m cho 1m tường xây mới hoặc hàng rào thoáng có móng và cọc bê tông giăng lưới B40 để làm mới bờ bao vườn hộ (giữa hai hộ gia đình có chung bờ bao thì chỉ được hỗ trợ một lần). Trước khi thực hiện làm hàng rào theo chính sách hỗ trợ của xã, hộ dân cần phải thực hiện cải tạo vườn, phá bỏ hàng rào cũ, hàng rào không sử dụng. 

2.3. Hỗ trợ xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng.
- Đường giao thông

 Đường cấp xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện, Đường trục thôn, liên thôn, Đường ngõ xóm (có trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã), Rãnh thoát nước, Kênh mương nội đồng: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% xi măng (Ngân sách tỉnh, huyện, xã), yêu cầu:

Đường trục thôn, liên thôn: quy mô B nền=5m, B lề=2x0,75m, B mặt= 3,5 m; mặt đường BTXM dày 16cm, đá 2x4 (1x2) mác 250# . Khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng cho 1,0 km đường gồm: xi măng PCB40 177,37 tấn, đá dmax=40mm: 506,27 m3, cát 274,95 m3 

Đường ngõ xóm: quy mô B nền =5m, B lề =2x1,0 m, B mặt = 3 m; mặt đường BTXM dày 14 cm, đá 2x4 (1x2) mác 200# . Khối lượng vật liệu phần mặt đường BTXM sử dụng cho 1,0 km đường gồm: xi măng PCB40 114,51 tấn, đá dmax=40mm: 383,58 m3, cát 213,53 m3 

- Rãnh trên đường trục xã:

Rãnh xây: Quy mô BxH=50x60 cm (H trung bình) đáy rãnh bằng BTXM, mác 150# đá 1x2 dày 15 cm trên lớp đá dăm đệm 4x6 dày 10 cm. Thành rãnh có chiều dày 22cm bằng gạch chỉ (hoặc gạch không nung được Sở xây dựng công bố hợp quy) xây vữa xi măng M75#. Trường hợp rãnh có nắp đậy thì kích thước nắp là 70x100x10 cm bằng BTCT mác 200# đá 1x2 đúc sẵn. 

Rãnh bê tông: Quy mô BxH=50x60 cm (H trung bình) đáy rãnh và thành rãnh bằng BTXM mác 150#, đá 1x2 dày 15 cm trên lớp đá dăm đệm 4x6 dày 10 cm. Trường hợp rãnh có nắp đậy thì kích thước nắp là 63x100x10 cm bằng BTCT mác 200# đá 1x2 đúc sẵn. 

- Rãnh trên đường trục thôn, liên thôn:

Rãnh xây: Quy mô BxH=40x50 cm (H trung bình) đáy rãnh bằng BTXM, mác 150# đá 1x2 dày 15 cm trên lớp đá dăm đệm 4x6 dày 10 cm. Thành rãnh có chiều dày 22cm bằng gạch chỉ (hoặc gạch không nung được Sở xây dựng công bố hợp quy) xây vữa xi măng M75#. Trường hợp rãnh có nắp đậy thì kích thước nắp là 60x100x10 cm bằng BTCT mác 200# đá 1x2.

Rãnh bê tông: Quy mô BxH=40x50 cm (H trung bình) đáy rãnh và thành rãnh bằng BTXM mác 150#, đá 1x2 dày 15 cm trên lớp đá dăm đệm 4x6 dày 10 cm. Trường hợp rãnh có nắp đậy thì kích thước nắp là 53x100x10 cm bằng BTCT mác 200# đá 1x2 đúc sẵn.

- Kênh mương nội đồng bằng bê tông:

Kênh mương kích thước BxH=40x40c m bằng BTXM mác 200#, có khối lượng vật liệu sử dụng cho 1km gồm: 45,96 tấn (xi măng PCB40), đá 1x2: 154,0 m3, cát: 85,7m3.

Kênh mương kích thước BxH=40x50c m bằng BTXM mác 200#, có khối lượng vật liệu sử dụng cho 1km gồm: 52,35 tấn (xi măng PCB40), đá 1x2: 175,3 m3, cát: 97,6 m3.

Kênh mương kích thước BxH=50x60c m bằng BTXM mác 200#, có khối lượng vật liệu sử dụng cho 1km gồm: 61,92 tấn (xi măng PCB40), đá 1x2: 207,4 m3, cát: 115,5 m3.

Kênh mương kích thước BxH=60x60c m bằng BTXM mác 200#, có khối lượng vật liệu sử dụng cho 1km gồm: 84,59 tấn (xi măng PCB40), đá 1x2: 283,3 m3, cát: 157,7 m3.

2.4. Chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP):

- Chính sách tỉnh

Các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh được cấp có thẩm quyền xét chọn tham gia chương trình OCOP, tùy theo tính chất, mức độ yêu cầu của quá trình sản xuất, kinh doanh; ngoài các chính sách khác hiện hành, nếu không trùng nội dung thì còn được hưởng các chính sách sau:

+ Hỗ trợ quy hoạch chi tiết; chuyển giao công nghệ, trang thiết bị
Hỗ trợ 30% kinh phí lập quy hoạch chi tiết hoặc lập dự án, phương án, kế hoạch phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, tối đa 200 triệu đồng/sản phẩm cho một tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ 50% kinh phí thực hiện chuyển giao công nghệ mới, trang thiết bị mới, tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng các sản phẩm OCOP, tối đa 02 tỷ đồng cho mỗi tổ chức, cá nhân.

+  Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm; bảo quản và tiêu thụ sản phẩm
Hỗ trợ 100% kinh phí cho việc thiết kế, xây dựng, in ấn (mẫu) bộ nhận diện thương hiệu và xây dựng hồ sơ công bố chất lượng, mã số mã vạch cho sản phẩm OCOP, tối đa 300 triệu đồng/sản phẩm cho mỗi tổ chức, cá nhân.

Các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm OCOP, được hỗ trợ một lần mức 30% chi phí đầu tư xây dựng mới, mua sắm thiết bị cho kho, xưởng bảo quản, chế biến sản phẩm, tối đa 1,5 tỷ đồng đối với kho, xưởng có thể tích chứa từ 1.000 m3 trở lên; tối đa 500 triệu đồng đối với kho có thể tích chứa từ 150m3 đến dưới 1.000m3.

Hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng mô hình liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, giữa doanh nghiệp và các tổ hợp tác, hợp tác xã tham gia OCOP, tối đa 300 triệu đồng/mô hình.

Hỗ trợ 50% chi phí thuê các điểm giới thiệu, bán hàng OCOP tại các huyện, tại các điểm dừng xe trong tỉnh, tối đa 50 triệu/điểm/năm, thời gian hỗ trợ 02 năm.

+ Chính sách đào tạo nguồn nhân lực
Hỗ trợ 100% kinh phí gửi đi đào tạo quản trị, khởi nghiệp, đào tạo nghề cho lao động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, tối đa 100 triệu đồng/tổ chức, 15 triệu đồng/cá nhân.

- Chính sách huyện: Các tổ chức, cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP công nhận lần đầu được hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm (tối đa mỗi cơ sở 01 sản phẩm). Sản phẩm thăng hạn 3 sao lên 4 sao, 4 sao lên 5 sao được hỗ trợ 30 triệu đồng/ sản phẩm; 3 sao lên 5 sao hỗ trợ 50 triệu đồng/sản phẩm (tối đa mỗi cơ sở 01 sản phẩm)
- Chính sách xã: Các tổ chức, cơ sở có sản phẩm tham gia Chương trình OCOP công nhận lần đầu được hỗ trợ 10 triệu đồng/sản phẩm (tối đa mỗi cơ sở 01 sản phẩm)

Hỗ trợ xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm: Hỗ trợ 50% kinh phí thuê gian hàng, phương tiện vận chuyển người và hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện cử hoặc đồng ý cho phép đưa sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện tham gia các hội chợ, triển lãm, xúc tiến đầu tư, nhưng tối đa không quá 10 triệu đồng/lần tham gia. Trừ những trường hợp đã được hỗ trợ chính sách của tỉnh.

Trên đây là Hướng dẫn thực hiện một số Chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới xã An Hòa Thịnh năm 2021. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn, các đơn vị, tổ chức, cá nhân kịp thời báo cáo về UBND xã để được hướng dẫn xử lý./.
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